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Thời gian: 90 phút

Phần I. Đọc hiểu (6.0 điểm): Đọc bài thơ sau:
Bánh trôi nước(*)
                                  Thân em vừa trắng lại vừa tròn
                                  Bảy nổi ba chìm với nước non
                                  Rắn nát (1) mặc dầu tay kẻ nặn
                                 Mà em vẫn giữ tấm lòng son
                          (Hồ Xuân Hương, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập III, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1963)
Chú thích
   * Bánh trôi nước : gọi tắt là bánh trôi, một thứ bánh được làm từ bột nếp, được nhào nặn và viên tròn, có nhân đường phèn, được luộc chín bằng cách cho vào nồi nước đun sôi. Ở miền Bắc nước ta, hằng năm vào ngày 3-3 âm lịch , có tục lệ cúng bánh trôi.
Hồ Xuân Hương (?-?): lai lịch chưa thật rõ. Nhiều sách vẫn nói bà là con Hồ Phi Diễn (1704-?), quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông thân sinh ra Bắc dạy học, lấy vợ lẽ là người Bắc Ninh, sinh ra Hồ Xuân Hương. Gia đình Hồ Xuân Hương từng sống ở phường Khán Xuân, gần Hồ Tây của Hà Nội. Hồ Xuân Hương được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm.
(1) Rắn nát: Rắn là cứng, nát là nhão

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Dòng nào dưới đây thể hiện đúng đặc điểm của bài thơ?
	A. Viết bằng chữ Quốc ngữ theo thể thơ thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

	B. Viết bằng chữ Hán theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật

	C. Viết bằng chữ Nôm theo thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật

	D. Viết bằng chữ Nôm theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật


Câu 2. Theo quy tắc thơ Đường luật, câu thứ 2 của bài thơ được gọi là:
	A. Câu Đề
	B. Câu Thừa
	C. Câu Chuyển
	D. Câu Thực


Câu 3. Đối tượng trữ tình được nói đến trong bài thơ là:
	A. Người làm bánh trôi nước
	C. Bánh trôi nước

	B. Người phụ nữ trong chế độ cũ
	D. Đáp án B,C


Câu 4. Biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong câu thơ Thân em vừa trắng lại vừa tròn là:
	A. Điệp ngữ
	B. Hoán dụ
	C. Đảo ngữ
	D. So sánh


Câu 5. Đặc điểm ngôn ngữ trong bài thơ là:
	A. Trang trọng, cổ kính
	C. Trang trọng, gần gũi

	B. Bình dị, dân giã
	D. Trau chuốt, bay bổng


Câu 6. Qua hình ảnh chiếc bánh trôi nước, Hồ Xuân Hương muốn nói gì về người phụ nữ?
	A. Vẻ đẹp tâm hồn
	C. Vẻ đẹp hình thể, phẩm chất và số phận long đong

	B. Vẻ đẹp hình thể
	D. Số phận bất hạnh


Câu 7. Trong hai lớp nghĩa, lớp  nghĩa nào quyết định giá trị của bài thơ?
	A. Nghĩa tả thực
	B. Nghĩa ẩn dụ



Câu 8. Nhận xét nào đúng khi nói về giá trị của bài thơ?
	A. Vừa tả thực về chiếc bánh trôi, vừa thể hiện vẻ đẹp hình thức, phẩm chất của người phụ nữ, vừa cảm thông cho thân phận chìm nổi của họ

	B. Thể hiện sâu sắc vẻ đẹp hình thức và tấm lòng nhân hậu, son sắt, thủy chung của người phụ nữ

	C. Ca ngợi vẻ đẹp hình thức của chiếc bánh trôi và vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ

	D. Miêu tả sinh động hình ảnh chiếc bánh trôi, một món ăn độc đáo của dân tộc



Câu 9.  Nêu chủ đề của bài thơ. 
Câu 10. Qua bài thơ, em có cảm nghĩ gì về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ?

Phần II. Viết (4,0 điểm): Phân tích bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

[bookmark: _GoBack]

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	B
	0.5

	
	8
	A
	0.5

	
	9
	Từ hình tượng chiếc bánh trôi nước, tác giả muốn khẳng định, ngợi ca vẻ đẹp ngoại hình và phẩm chất của người phụ nữ, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với số phận không may mắn của họ. Qua đó, nhà thơ gián tiếp lên án sự bất công trong xã hội cũ…
	1.0

	
	10
	HS có thể trình bày được ít nhất 2 ý.
Sau đây là một số gợi ý: 
- Số phận kém may mắn, chịu sự bất bình đẳng của xã hội
- Không được quyền tự quyết định số phận, bị lệ thuộc vào người khác
-Ý thức rất rõ về cuộc sống và phẩm giá của bản thân…
- Có phẩm chất tốt đẹp: thuỷ chung, son sắt

	1.0

	II
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	4.0

	
	a.
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Giới thiệu tác giả, tên bài thơ; Phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm; Khẳng định được vị trí và ý nghĩa của bài thơ. 
	0.25

	
	b. 
	 Xác định đúng yêu cầu : kể lại một trải nghiệm đáng nhớ .
	0.25

	
	c.
	Triển khai bài viết hợp lí qua hệ thống luận điểm xác thực, lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. Sau đây là gợi ý:
- Giới thiệu được tác giả Hồ Xuân Hương, bài thơ Bánh trôi nước và nhận định khái quát về tác phẩm .
- Phân tích tác phẩm: 
+ Phân tích đặc điểm nội dung:
· Hình tượng tả thực:  chiếc bánh trôi nước (màu sắc, hình dáng, cách thức làm bánh…)
· Hình tượng mang ý nghĩa ẩn dụ: Người phụ  nữ (vẻ đẹp ngoại hình, vẻ đẹp phẩm chất và số phận long đong chìm nổi)
· Phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ: Tự hào, cảm thương, căm phẫn, gắng gượng vươn lên, tự tin khẳng định…
· Khái quát chủ đề của bài thơ: Khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ, cảm thương cho số phận của họ, căm phẫn chế độ phong kiến bất công, tàn bạo…
+ Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật:
· Cách sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật đúng quy tắc
· Màu sắc dân gian đậm nét: thành ngữ dân gian, ngôn ngữ bình dị, hình tượng thơ gần gũi.
· Sử dụng thành công hiệu quả phép tu từ nhân hoá, ẩn dụ…
- Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ đối với người đọc.
	3.0

	
	d.
	 Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	e.
	5. Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	0.25






